ĐỀ 3
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

        “Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, với lòng khao khát đó thúc giục chúng ta đi kiếm tìm hạnh phúc. Hơn thế nữa, tự đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn.

     Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người trên trần gian. Và phải chăng những người bất hạnh chính là những người không lý tưởng, sống không mục đích, và càng không biết mình sẽ đi về đâu?...

    Phải sống có lý tưởng! Bạn có thể ra đi từ nhiều phía, theo những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình mục đích của cuộc sống. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người. Vì vậy, chỉ có hạnh phúc khi "mình vì mọi người và mọi người phấn đấu vì hạnh phúc của từng người". Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
       Lý tưởng của ta không cần lớn lao dù chỉ là một chiếc lá, một người quét đường cũng cần có cho mình một lý tưởng bình dị như những vĩ nhân: "Một người quét đường hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ...".

                          (Nguyễn Thị Lệ Hằng - Báo Tuổi trẻ online số ra ngày 27/6/2022)

Câu 1.  Theo đoạn trích, lý tưởng quyết định điều gì?

Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn ngữ liệu.
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong đoạn văn sau: “Rõ ràng lý tưởng là mục đích sống, là ý nghĩa của mỗi cuộc đời. Lý tưởng quyết định sự thành công trong cuộc sống. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống”

Câu 4. Em có đồng ý với ý kiến: “Lý tưởng cho ta sức mạnh vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.” không ? Vì sao?

II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích trên em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vai trò của lý tưởng sống đối với mỗi con người. 

Câu 2. Viết bài văn trình bày cảm nhận về khổ thơ sau:



Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 




Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 




Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 




Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 

  (Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 58)
GỢI Ý
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	I. Đọc – hiểu

	1
	 Theo đoạn trích, lý tưởng “quyết định sự thành công trong cuộc sống.”

	2
	 Nội dung chính: Vai trò to lớn của lý tưởng sống đối với cuộc đời mỗi con người.

	3
	- Biện pháp tu từ điệp ngữ:  “lý tưởng” (lặp lại 4 lần)
- Tác dụng: 

+  Tạo nhịp điệu cho câu văn, làm tăng sức diễn đạt, giúp cho câu văn trở nên sinh động, cụ thể, tăng sức gợi hình, gợi cảm, có lập luận chặt chẽ, thuyết phục và gây ấn tượng với bạn đọc.
+ Nhấn mạnh, làm nổi bật vai trò và ý nghĩa của lý tưởng sống trong cuộc đời của mỗi con người. Qua đó khẳng định: cuộc sống của chúng ta chỉ thật sự ý nghĩa khi chúng ta xác định được lý tưởng và mục đích sống của mình.
+ Thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca lý tưởng sống cao đẹp; mong muốn, khuyến khích mọi người cần có lý tưởng và mục đích sống rõ ràng.

	4
	-  Học sinh có thể đưa ra quan điểm đồng ý / không đồng ý/ hoặc vừa đồng ý vừa không đồng ý.

-  Lí giải hợp lí, thuyết phục

	
	II. Làm văn

	1
	* Nêu vấn đề nghị luận: Vai trò của lý tưởng sống đối với mỗi  con người.

* Triển khai vấn đề nghị luận:

- Giải thích thế nào là lý tưởng sống: Là những suy nghĩ, hành động tích cực của con người, hướng đến những điều tốt đẹp và cao cả.
- Vai trò của lý tưởng sống
+ Lý tưởng sống là động lực to lớn giúp con người ta vượt qua những khó khăn, thử thách chông gai trong cuộc sống để thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. 

+ Lí tưởng sống giúp con người có ý chí, nghị lực biết vươn lên và hướng tới những điều tích cực, hoàn thiện và phát triển bản thân mình. 

+ Lý tưởng sống luôn mang lại con người niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc đời mình, mang lại niềm tự hào cho gia đình của họ, đồng thời giúp ích cho sự phát triển của xã hội.

+ Người có lý tưởng sống cao đẹp luôn được mọi người yêu quý, tôn trọng, trở thành tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo.

- Mở rộng: Phê phán những người sống không có mục đích, lý tưởng không dành thời gian học tập để trau dồi tri thức…

* Bài học nhận thức, hành động

- Mỗi người cần có cho mình một lý tưởng sống và kiên định với lý tưởng đó, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai, niềm hy vọng của đất nước.

- Rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, trau dồi tri thức để hướng tới lý tưởng sống cao đẹp. 

- Liên hệ bản thân: Em sẽ học tập tốt và tu dưỡng đạo đức tốt để trở thành người có lý tưởng sống đẹp.
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	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Cảm xúc của tác giả khi đứng trước lăng Bác.

II. Triển khai vấn đề nghị luận
1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu về tác giả Viễn Phương, tác phẩm Viếng lăng Bác. 

- Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Viếng lăng Bác: Tháng 4 năm 1976, khi đất nước thống nhất, công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được hoàn thành, ước mong được ra Hà Nội, được viếng lăng Bác Hồ của đồng bào miền Nam đã có thể thực hiện. Nhà thơ Viễn Phương cùng đồng bào chiến sĩ từ miền Nam ra Hà Nội viếng Bác. Bài thơ Viếng lăng Bác được sáng tác trong dịp đó và sau này được in trong tâp thơ Như mây mùa xuân (1978).
- Cảm hứng bao trùm bài thơ, mạch vận động của cảm xúc thơ: Cảm hứng bao trùm trong bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và tự hào pha lẫn nỗi xót đau của tác giả. Mạch vận động của cảm xúc đi theo trình tự vào lăng viếng Bác.
- Vị trí của khổ thơ trong bài: Khổ thơ thứ nhất

2. Cảm nhận
a. Lời giới thiệu về chuyến thăm lăng Bác


Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
- Từ xưng hô đặt ở đầu câu (Con): mang đặc trưng cách xưng hô của người dân Nam Bộ, thân mật, gần gũi, đầy kính trọng nhưng cũng rất tự nhiên, diễn tả tình cảm máu thịt, chân thành giữa lãnh tụ và nhân dân.

- Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh (động từ thăm): con về thăm nơi Bác ở, thăm chỗ Bác nằm. Cách nói khẳng định sự bất tử của Bác, xoa dịu nỗi đau của cả dân tộc trước sự ra đi của Người.

- Cụm từ ở miền Nam: thành đồng Tổ quốc, mảnh đất đau thương, anh dũng trong những năm kháng chiến chống Mĩ gian khổ.

- Câu thơ mở đầu lời lẽ giản dị, gọn như một thông báo mà chứa đựng trong đó biết bao điều sâu xa, thể hiện niềm xúc động của một người con từ nơi rất xa về thăm lăng Bác, thăm vị Cha già dân tộc. 

- Nỗi nhớ thương ấp ủ bấy lâu như chỉ chờ gặp lại bóng dáng thân yêu là trào dâng thổn thức.

b. Cảm nghĩ về hình ảnh hàng tre trước lăng Bác:


Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát


Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam


Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

- Hình ảnh đầu tiên và cũng là ấn tượng đậm nét với tác giả về cảnh quan bên lăng Bác là hàng tre bát ngát trải dài trong sương sớm - một hình ảnh hết sức quen thuộc, gần gũi, bình dị của làng quê Việt Nam, đất nước Việt Nam. 

- Những tính từ đồng thời là những từ láy bát ngát, xanh xanh được dùng để chỉ màu xanh đặc trưng của hàng tre Việt Nam. Sắc màu mang ý nghĩa biểu tượng cho sức sống dồi dào, mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, linh hồn Việt Nam, cốt cách Việt Nam. 

- Không chỉ dừng lại ở nghĩa tả thực, cây tre còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu xa: Hàng tre xanh xanh Việt Nam chỉ con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 

- Thành ngữ bão táp mưa sa và nghệ thuật nhân hóa đứng thẳng hàng đã khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp thanh cao, ý chí bất khuất, kiên cường, bền bỉ của con người Việt Nam. Một dân tộc với lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước đã trải qua biết bao biến cố, thăng trầm nhưng vẫn vững vàng đi lên phía trước. 

          - Nhìn thấy hàng tre gần gũi thân thiết bên lăng Bác, tác giả đã không thể giấu được nỗi xúc động. Câu cảm thán Ôi! thể hiện cảm xúc trào dâng một cách mãnh liệt. Đó là niềm tự hào sâu sắc về Tổ quốc Việt Nam, con người Việt Nam trong đấu tranh gian khổ nhưng phẩm chất tốt đẹp luôn luôn ngời sáng, mà Bác Hồ là người Việt Nam đẹp nhất, tiêu biểu nhất.
3. Đánh giá

- Khái quát về giá trị nghệ thuật (giọng điệu, hình ảnh, thể thơ và nhịp điệu...)

- Qua khổ thơ, tác giả đã thể hiện được niềm xúc động lớn lao khi viếng lăng Bác, tình cảm ngưỡng mộ, ngợi ca và tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

- Có thể liên hệ với một số bài thơ khác có cùng đề tài viết về Bác Hồ.


